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KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình hành động số 13 – CTr/TU ngày 30/5/2012 
của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV Về thực hiện Nghị quyết 
số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XI Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ 
nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng 
hiện đại vào năm 2020
Thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 30/5/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình với các nội dung như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội triển khai thực hiện công tác đầu tư xây dựng hệ thống kết cầu hạ tầng đồng bộ phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.
- Tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đối với các lĩnh vực trọng tâm về giao thông, thủy lợi, du lịch, đô thị và hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, khu dịch vụ... đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; thực hiện phân kỳ đầu tư, ưu tiên những dự án quan trọng tạo đột phá phát triển.
2. Yêu cầu

- Cụ thể hóa Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 30/5/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, xác định nhiệm vụ trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo hiệu quả cao nhất trong công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng của tỉnh, đáp ứng kịp thời yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
- Các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, xã hội trong tỉnh theo chức năng nhiệm vụ của mình để xây dựng kế hoạch chi tiết và chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ của Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 30/5/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV. Các nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch chi tiết phải được cân đối với nguồn lực có thể huy động được nhằm thục hiện thành công các mục tiêu của Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 30/5/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV đồng thời là căn cứ để tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết quá trình thực hiện kế hoạch.

B. MỘT SỐ MỤC TIÊU CHỦ YẾU

Phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó tập trung nguồn lực cho 4 lĩnh vực trọng tâm sau:

* Về hạ tầng giao thông: Phát triển hệ thống đường bộ nội tỉnh gắn kết chặt chẽ với hệ thống Quốc lộ. Ưu tiên đầu tư xây dụng hệ thống đường tỉnh để làm động lực phát triển kinh tế - xã hội. Mạng lưới đường bộ phải được gắn kết thành hệ thống giao thông liên hoàn, kết nối giữa các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất và đời sống của nhân dân; nâng cao năng lực vận tải phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giao thông được thông suốt, an toàn.
* Về hạ tầng cung cấp điện: Bảo đảm cung cấp đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt, đi đôi với bảo đảm an toàn, tiết kiệm điện, giảm tiêu hao điện năng.
* Về hạ tầng thuỷ lợi và ứng phó với biến đổi khí hậu: Bảo đảm tưới, tiêu chủ động cho diện tích lúa, các vùng cây công nghiệp và nguyên liệu, nuôi trồng thuỷ sản tập trung. Chủ động phòng, tránh lụt bão, ứng phó với biến đổi khí hậu.

* Về hạ tầng đô thị: Từng bước phát triển đồng bộ và hiện đại; không để xảy ra tình trạng úng ngập; cung cấp ổn định điện, nước và xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường

1. Mục tiêu đến năm 2015

Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, phấn đấu tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững gắn với từng bước hoàn thiện đồng bộ về kết cấu hạ tầng; các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra.

2. Mục tiêu từ năm 2016 - 2020

Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh phát triến khá trong khu vực miền núi phía Bắc; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội như hạ tầng giao thông, hạ tầng cung cấp điện, hạ tầng thủy lợi, hạ tầng đô thị, hạ tầng công nghiệp, thương mại, du lịch, văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, khuyến khích đổi mới công nghệ, sử dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất.

C. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

I. Tập trung xây dựng, rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đảm báo đồng bộ, kết nối giữa các ngành, các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa
- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và nâng cao chất lượng quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh.
- Xây dựng quy chế quản lý công tác quy hoạch trên địa bàn đến năm 2020. 
- Hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang và các huyện, thành phố đến năm 2020.

- Thanh tra, kiểm tra thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch xây dựng theo quy định của pháp luật.

II. Huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng 
- Xây dựng Đề án thu hút đầu tư của tỉnh; rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh. Ban hành quy định về tiêu chí đánh giá năng lực của nhà đầu tư, các cam kết cụ thể, phù hợp với quy định nhà nước nhằm tăng hiệu quả nguồn vốn đầu tư.
- Xây dựng Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020 theo hướng dẫn của Trung ương; xây dựng danh mục chương trình, dự án ưu tiên đầu tư các lĩnh vực kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh, như: hạ tầng giao thông; hạ tầng thủy lợi; hạ tầng cấp điện; hạ tầng đô thị; hạ tầng cấp, thoát nước; hạ tầng thông tin và truyền thông; hạ tầng xủ lý chất thải; hạ tầng xã hội... Xây dựng cơ chế chính sách huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn huy động hợp pháp từ các thành phần kinh tế để xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020.

- Tranh thủ các nguồn vốn của Trung ương, ưu tiên các nguồn vốn vay ưu đãi và các nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, vốn trái phiếu Chính phủ, để đầu tư hoàn thiện kết cầu hạ tầng kinh tế - xã hội, thu hút các thành phần kinh tế vào đầu tư trên cơ sở quy hoạch và định hướng phát triển.
- Đẩy mạnh thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại và đầu tư; kêu gọi và khuyến khích các hình thức đầu tư.
III. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư kết cấu hạ tầng

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng theo quy định của pháp luật và phân cấp; hướng dẫn, xây dựng kịp thời kế hoạch cải cách hành chính và chế độ báo cáo cải cách hành chính;
- Xây dựng phương án rà soát lại cơ cấu, tổ chức các đơn vị xúc tiến đầu tư của tỉnh bao gồm Trung tâm xúc tiến đầu tư của tỉnh và Trung tâm xúc tiến đầu tư thuộc các ngành, đảm bảo hoạt động có hiệu quả.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, nhân dân tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm.

- Nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh, đảm bảo là kênh thông tin mạng chính thống của tỉnh về thu hút đầu tư, tổng hợp các kênh thông tin mạng của các đơn vị, các doanh nghiệp, phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá, đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp, các ngành và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
IV. Nâng cao chất lượng, trình độ nguồn nhân lực trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng

- Xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực làm công tác quản lý, xây dựng, vận hành, khai thác các công trình kết cấu hạ tầng hằng năm nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng cơ chế, chính sách về quy hoạch và đầu tư.

V. Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng

1. Phát triển hạ tầng giao thông

- Tiếp tục rà soát, cập nhật hoàn thiện để điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải của tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Huy động các nguồn lực, coi trọng xã hội hoá đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông hiện có; đầu tư các tuyến mới theo quy hoạch, nâng cao năng lực vận tải, giao thông thông suốt, an toàn. Phấn đấu hầu hết các tuyến đường từ trung tâm huyện đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông xi măng; bê tông hoá đường giao thông nông thôn theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo trì, phát huy hiệu quả của hệ thống giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông;

- Đẩy nhanh phát triển giao thông theo quy hoạch và hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã đề ra

+ Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn; tiếp tục thực hiện có hiện quả chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn;

+ Xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp một số bến cảng, bến thủy, bến khách ngang sông;

+ Xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp bến xe ô tô khách tại thành phố Tuyên Quang, trung tâm các huyện và điểm đỗ, dừng xe tại các trung tâm cụm xã;

+ Tăng cường quản lý, bảo đảm chất lượng tiến độ các công trình, phát huy hiệu quả sử dụng của hệ thống giao thông.

2. Phát triển hạ tầng cung cấp điện

- Những công trình hạ tầng cung cấp điện đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2012 - 2015 thực hiện theo quy hoạch mang lưới điện trên địa bàn tỉnh:

+ Hoàn thành và đưa vào sử dung các dự án Nhà máy thủy điện đang thi công trên địa bàn và triển khai xây dựng một số dự án Nhà máy thủy điện theo quy hoạch đã được duyệt; 
+ Đầu tư mới các đường dây mạch kép và đường dây mạch đơn; đầu tư mới và nâng cấp một số máy biến áp, trạm biến áp; đầu tư xây dựng nâng công suất lưới trung áp; đầu tư xây dựng lưới hạ áp.

- Những công trình lưới điện cao áp dự kiến xây dựng trong giai đoạn 2016 – 2020: 
+ Lắp máy 2 công suất 125MVA ở các trạm theo quy hoạch trạm lưới điện 220/110kV và mở rộng quy mô, nâng công suất và đầu tư mới một số trạm trên địa bàn tỉnh.
- Thực hiện có hiệu quả các phương án sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, phấn đấu giảm hệ số đàn hồi điện/GDP còn 1,2 vào năm 2020;
- Xây dựng và triển khai thực hiện dự án phát triển lưới điện cho các thôn bản chưa có điện lưới quốc gia.

3. Phát triển hạ tầng thuỷ lợi và ứng phó với biến đổi khí hậu

- Tập trung nguồn lực xây dung hạ tầng thuỷ lợi và ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm tưới chủ động cho diện tích lúa, tưới bổ sung cho các vùng cây công nghiệp, rau màu, cây trồng hằng năm và vùng cây nguyên liệu. Xây dựng công trình cấp nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất theo quy hoạch nhằm khai thác hợp lý, có hiệu quả các nguồn nước, bảo vệ tài nguyên nước và môi trường sinh thái. Tận dụng hệ thống ao, hồ, sông suối để nuôi trồng thuỷ sản kết hợp phục vụ tưới tiêu. Xây dựng đường giao thông nội đồng phục vụ sản xuất hàng hoá, kết hợp với hệ thống kênh mương thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới;

- Tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển thủy lợi, quy hoạch thủy sản, quy hoạch lâm nghiệp; hoàn thành quy hoạch xây dựng nông thôn mới 100% số xã, quy hoạch sử dụng đất lúa và các quy hoạch trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn;

- Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các đập thủy lợi đầu mối, các tuyến kênh chính, các công trình kè chống xói lở bờ sông, bờ suối, bảo vệ khu dân cư. Tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân trong việc bảo vệ, khai thác sử dụng có hiệu quả các công trình thuỷ lợi.

4. Phát triển hạ tầng đô thị

- Bố trí đủ quỹ đất xây dựng các khu đô thị mới và các công trình hạ tầng khu đô thị. Ưu tiên cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các tuyến giao thông chính ra vào thành phố Tuyên Quang, các trục giao thông hướng tâm, nút giao lập thể tại các giao lộ, các tuyến tránh đô thị;

- Lập Đề án phát triển đô thị đến năm 2020 với mục tiêu đáp ứng nhu cầu về nhà ở của nhân dân, đồng thời phát triển đô thị bền vững, hiện đại, làm cơ sở để thu hút đầu tư. Đánh giá hiện trạng phát triển đô thị, thực trạng và nhu cầu về nhà ở tại các khu vực đô thị và nông thôn để định hướng phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho nhân dân; đề ra các giải pháp thực hiện chương trình phát triển nhà ở, hệ thống đô thị của tỉnh, làm tiền đề cho việc hình thành và phát triển thị trường bất động sản;
- Về hệ thống đường giao thông đô thị: Tiếp tục rà soát, lập quy hoạch và đầu tư các tuyến đường trong đô thị, hệ thống chiếu sáng, hè đường, trồng cây xanh, hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông, biển báo;

- Về cấp nước đô thị: Tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng công suất hoạt động của nhà máy cung cấp nước sạch cho thành phố Tuyên Quang và trung tâm các huyện;

- Về thoát nước thải đô thị: Triển khai xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải ở thành phố Tuyên Quang và các huyện;

- Về môi trường đô thị: Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh; đầu tư xây dựng khu chôn lấp rác tháỉ, nhà máy xử lý rác thải của thành phố Tuyên Quang và các huyện; xử lý chất thái rắn ở thành phố Tuyên Quang, các huyện đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường; quy hoạch, xây dựng nghĩa trang của thành phố Tuyên Quang và các huyện;

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển thành phố Tuyên Quang trở thành đô thị loại II. Xây dựng đề án nâng cấp thị trấn Na Hang từ đô thị loại V lên đô thị loại IV. Thu hút các nhà đầu tư xây dựng các khu đô thị mới.

5. Phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp

- Tập trung đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng trong khu, cụm công nghiệp. Lập danh mục dự án để mời gọi đầu tư vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

6. Phát triển hạ tầng thương mại

- Lập quy hoạch phát triển thương mại giai đoạn 2012 - 2020, định hướng đến năm 2025. Xây dựng hệ thống chợ với quy mô phù hợp theo quy hoạch. Nâng cấp và đa đang các chức năng của các chợ bán lẻ thành các trung tâm mua sắm, siêu thị. Triển khai dự án xây dựng Trung tâm hội chợ, triển lãm của tỉnh. Lập Đề án chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ trên địa bàn.
7. Phát triển hạ tầng thông tin

- Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, xây dụng cơ sở dữ liệu, hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cơ quan Đảng, Nhà nước;

- Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục, y tế. Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin để tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế; đào tạo nguồn nhân lực và phát triển thị trường công nghệ thông tin; phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng theo kế hoạch của Trung ương;

- Hoàn thành nâng cấp và mở rộng các ứng dụng hệ thống thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành và quản lý của các cơ quan Nhà nước. Nâng cấp và phát triển cổng thông tin điện tử của tỉnh và các cổng thành viên của các sở, ngành, huyện, thành phố. Đến năm 2015, xây dựng xong hệ thống thông tin quản lý và tác nghiệp chuyên ngành, cơ sở dữ liệu của các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tập trung xây dựng và nâng cấp các cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường tài chính, công nghiệp, thương mại...;

- Huy động nguồn lực đầu tư xây dựng nâng cấp các bưu điện tuyến xã.

8. Phát triển hạ tầng giáo dục và đào tạo

- Đầu tư phát triển mạng lưới trường, lớp ở các cấp học để từng bước đạt chuẩn quốc gia. Đến năm 2015, có 30% số trường đạt chuẩn Quốc gia, 50% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày, 15% trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia; đến năm 2020 các chỉ tiêu tương ứng trên đạt 50%, 70% và 20%;

- Đến năm 2020 phấn đấu hệ thống trường, lớp học cơ bản được xây dựng kiên cố, có đủ phòng học, các phòng chức năng và trang thiết bị phục vụ dạy và học. Tiếp tục ưu tiên đầu tư xây dụng các trường mầm non và trường phổ thông ở các xã đặc biệt khó khăn, các trường trung học phổ thông, trường dân tộc nội trú.

* Giai đoạn từ nay đến 2015:

- Hoàn thiện thủ tục giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường bảo đảm đạt chuẩn quốc gia;

- Đầu tư phòng học, cơ sở vật chất cho các trường mầm non, phấn đấu năm 2013 đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi;

- Đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị cho các trường học, trong đó chú trọng đối với trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và các trường phổ thông dân tộc bán trú. Tiếp tục đầu tư xây dựng phòng học kiên cố, nhà hiệu bộ, nhà công vụ cho giáo viên;
- Triển khai Đề án thành lập Trường học Tân Trào trên cơ sở Trường Cao đẳng Tuyên Quang; Trường Cao đẳng Y tế Tuyên Quang trên cơ sở Trường Trung cấp Y tế Tuyên Quang; Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật trên cơ sở Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật; nâng cấp Trường Quân sự tỉnh thành Trường Giáo dục quốc phòng và huấn luyện sỹ quan.
* Giai đoạn 2016 – 2020:

- Tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất cho bậc học mầm non;
- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trường lớp, xây dựng nhà hiệu bộ,  nhà tập đa năng, phòng học bộ môn, phòng thí nghiệm thực hành, thư viện để đạt chuẩn quốc gia. Xây dựng thêm 01 trường Phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông; đầu tư cơ sở vật chất cho 06 trường Phổ thông dân tộc bán trú.

9. Phát triển hạ tầng khoa học và công nghệ

- Tiêp tục phát triển khoa học và công nghệ theo quy hoạch; triển khai các dự án ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

- Ban hành một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Thành lập Trung tâm ứng dụng, chuyển giao, thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Tuyên Quang; Trung tâm kỹ thuật - tiêu chuẩn đo lường chất lượng; Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh; Quỹ phát triển khoa học và kỹ thuật.

10. Phát triển hạ tầng y tế

- Phát triển hạ tầng y tế góp phần từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Đến năm 2015 phấn đấu đạt trên 22 giưòng bệnh/10.000 dân, đến năm 2020 đạt 25 giường bệnh/10.000 dân;

- Chỉ đạo thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; làm tốt công tác phòng bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, phát triển các loại hình dịch vụ y tế chất lượng cao. Phân tuyến chuyên môn kỹ thuật để giảm tải các bệnh viện tuyến tỉnh. Đẩy mạnh xã hội hoá đầu tư phát triển hạ tầng y tế;

- Xây dựng bệnh viện Suối khoáng Mỹ Lâm tại địa điểm mớì, bệnh viện đa khoa Lâm Bình; thành lập các bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh theo quy hoạch. Tiếp tục xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa tỉnh, các bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh, các bệnh viện đa khoa huyện và khu vục;

- Xây dựng Đề án đầu tư phát triển Trung tâm y tế tuyến huyện; đầu tư nâng cấp phòng xét nghiệm của Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, đến năm 2015 đạt tiên chuẩn an toàn sinh học cấp II;

- Tiếp tục thực hiện Đề án nâng cao năng lực hoạt động trạm y tế tuyến xã; thực hiện có hiệu quả kế hoạch xây dựng các xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các trạm y tế xã.

11. Phát triển hạ tầng văn hóa, thể thao và du lịch

11.1. Hạ tầng văn hóa

- Hoàn thành xây dựng Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Tượng đài "Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang";

- Đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hoá và Triển lãm tỉnh, Trung tâm Văn hóa huyện Lâm Bình, Yên Sơn, Na Hang và thành phố Tuyên Quang. Từng bước đầu tư xây dựng mới, nâng cấp và hỗ trợ trang thiết bị cho các thiết chế văn hóa ở xã, thôn, bản, trước mắt tập trung tại 7 xã điểm xây dựng nông thôn mới;
- Nâng cao chất lượng phục vụ của thư viện tỉnh, thư viện các huyện; hỗ trợ xây dựng tủ sách trong nhà văn hoá xã; phát triển tủ sách cơ quan, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang, phấn đấu đến năm 2015, đạt 100% xã, phường, thị trấn có tủ sách với bình quân trên 200 bản sách/tủ sách.

11.2. Hạ tầng thể thao

- Tích cực huy động nguồn vốn đầu tư xây dụng Khu liên hợp thể thao tỉnh, 06 sân vận động, 03 nhà tập luyện và thi đấu tại các huyện, thành phố; phấn đấu xây dựng 20% số xã, phường, thị trấn có phòng tập thể thao đơn giản. Xã hội hoá, huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng các thiết chế thể thao và phát triển các dịch vụ thể thao theo định hướng của Nhà nước.
11.3. Hạ tầng du lịch

- Thu hút đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, tập trung vào Khu du lịch lịch sử, văn hóa và sinh thái Tân Trào (di tích quốc gia đặc biệt), Khu du lịch sinh thái Na Hang, Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm và một số điểm du lịch theo quy hoạch để nâng cao chất lượng dịch vụ, thu hút du khách.

D. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Trên cơ sở quán triệt, bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015, theo Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 30/5/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV và căn cứ những nhiệm vụ chủ yếu trong Kế hoạch và chức năng, nhiệm vụ được phân công, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan triển khai chi tiết, bảo đảm thực hiện kịp thời và hiệu quả những nội dung của Kế hoạch (có Biểu kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị kèm theo).

E. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các sở, Thủ tưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch. Các sở, ban, ngành và địa phưong, định kỳ ngày 25/6 và 25/12 hàng năm báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh tình hình kết quả thực hiện; đồng thời gửi báo cáo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi và tổng hợp.
2. Đề nghị Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, các tổ chức, đoàn thể trong tỉnh tăng cường phối hợp, tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Chương trình hành động 13–CTr/TU ngày 30/5/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV và Kế hoạch này.
3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/6 và ngày 31/12 hằng năm.
Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết hoặc cần thiết phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, các cơ quan, đơn vị chủ động đề nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
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KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 30/5/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV 
về thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa XI Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước 
công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020
(Kèm theo Kế hoạch số: 45/KH-UBND ngày 12/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
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	Đơn vị chủ trì thực hiện
	Đơn vị phối hợp
	Cơ quan quyết định
	Thời gian hoàn thành

	1.
	Phát triển hạ tầng giao thông
	
	
	
	

	1.1
	Nhiệm vụ chủ yếu từ nay đến năm 2015:
	
	
	
	

	-
	Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải của tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
	Sở Giao thông Vận tải
	Các Sở, ban, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
	UBND tỉnh
	2013

	-
	Nhựa hóa 100% các tuyến đường đô thị, đường tỉnh, đường huyện.
	Sở Giao thông Vận tải
	Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
	UBND tỉnh
	2015

	-
	Lập Quy hoạch xây dựng mới các tuyến đường tỉnh theo quy hoạch; nâng câp, xây dựng mới đồng bộ các tuyến đường đô thị, đường huyện.
	Sở Giao thông Vận tải
	Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
	UBND tỉnh
	2015

	-
	Lập quy hoạch chi tiết để đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp bến xe ô tô khách tại thành phố Tuyên Quang, trung tâm các huyện và điểm đỗ, dừng xe tại các trung tâm cụm xã. 
	Sở Giao thông Vận tải
	Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
	UBND tỉnh
	2015

	-
	Trình Bộ Giao thông Vận tải và các Bộ, Ngành Trung ương đầu tư xây dựng hoàn thành đường Hồ Chí Minh (đoạn qua địa bàn tỉnh); cải tạo, nâng cấp 287 km Quốc lộ trên địa bàn tỉnh.
	Sở Giao thông Vận tải
	Các cơ quan của Bộ; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; UBND các huyện, thành phố.
	UBND tỉnh trình Bộ Giao thông Vận tải
	2013-2015

	-
	Hoàn thành xây dựng cầu Kim Xuyên (huyện Sơn Dương); triển khai xây dựng cầu Bà Đạo (huyện Na Hang).
	Sở Giao thông Vận tải
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; UBND các huyện Na Hang, Sơn Dương và các cơ quan liên quan.
	UBND tỉnh
	2015

	-
	Cải tạo, nâng cấp 289 km đường tỉnh, 93 km đường đô thị, 135 km đường huyện, trong đó ưu tiên tập trung đầu tư xây dựng tuyến đường tỉnh từ xã Thổ Bình đến xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình.
	Sở Giao thông Vận tải
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; UBND các huyện, thành phố.
	UBND tỉnh
	2015

	-
	Bê tông hóa trên 70% đường giao thông nông thôn, dài 2.100 km; 100 % thôn, bản có đường ô tô.
	Sở Giao thông Vận tải
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; UBND các huyện, thành phố; các cơ quan liên quan.
	UBND tỉnh
	2015

	-
	Xây dựng 02 cảng sông, 03 bến thủy, 07 bến khách ngang sông và cải tạo tuyến sông Lô đoạn từ Phan Lương đến Thành phố Tuyên Quang
	Sở Giao thông Vận tải
	Các Bộ, ngành liên quan; các cơ quan liên quan.
	UBND tỉnh trình Bộ Giao thông Vận tải
	2015

	-
	Xây dựng để ban hành cơ chế, chính sách thu hút, kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng 11 bến xe, một số điểm đỗ, dừng xe tại trung tâm các huyện, thành phố và các thị trấn; mở mới 04 tuyến xe buýt: Từ Thành phố Tuyên Quang đi khu công nghiệp Long Bình An, đi trung tâm huyện lỵ Yên Sơn, đi khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm và khu di tích lịch sử văn hóa và sinh thái Tân Trào.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Sở Giao thông Vận tải, các cơ quan liên quan.
	UBND tỉnh
	2015

	-
	Triển khai trình phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng cầu Tình Húc (thành phố Tuyên Quang).
	Sở Giao thông Vận tải
	Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân thành phố.
	UBND tỉnh
	2015

	1.2.
	Kế hoạch từ năm 2016 – 2020:
	
	
	
	

	-
	Cải tạo tuyến sông Lô đoạn từ Phan Lương đến thành phố Tuyên Quang đảm bảo phương tiên vận tải thuỷ có trọng tải 200 tấn đi lại được trong bốn mùa.
	Sở Giao thông Vận tải
	Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện: Sơn Dương, Yên Sơn; UBND thành phố Tuyên Quang.
	UBND tỉnh
	2020

	-
	Cải tạo, nâng cấp các tuyến quốc lộ, xây dựng đường Hồ Chí Minh (đoạn qua địa bàn tỉnh) đạt tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy hoạch.
	Sở Giao thông Vận tải
	Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện: Yên Sơn; UBND thành phố Tuyên Quang.
	UBND tỉnh
	2020

	-
	Trình chủ trương và phối hợp đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn từ Km 124+500 đến Km127+500 để đấu nối vào Quốc lộ 2 đến Đoan Hùng (Phú Thọ) dài 15 km với quy mô đường cấp I.
	Sở Giao thông Vận tải
	Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện: Yên Sơn; UBND thành phố Tuyên Quang.
	UBND tỉnh; Bộ Giao thông Vận tải
	2015-2018

	-
	Phối hợp với tỉnh Phú Thọ trình Thủ tướng Chính phủ sớm đầu tư xây dựng đường cao tốc đoạn Tuyên Quang - Phú Thọ (tổng chiều dài khoảng 48 km) kết nối với đường cao tốc Lào Cai - Hài Phòng.
	Sở Giao thông Vận tải
	Các Bộ, ngành liên quan; các Sở, ban, ngành; UBND các huyện: Sơn Dương, Yên Sơn; UBND thành phố Tuyên Quang.
	UBND tỉnh, các Bộ liên quan trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
	2013-2016

	-
	Triển khai trình chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Thái Nguyên - Tuyên Quang - Yên Bái, Quốc lộ 37B, Quốc lộ 2B theo quy hoạch.
	Sở Giao thông Vận tải
	Các Bộ, ngành liên quan; các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện: Sơn Dương, Yên Sơn; Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang.
	UBND tỉnh, các Bộ liên quan trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
	2020

	2.
	Phát triển hạ tầng cung cấp điện
	
	
	
	

	2.1
	Nhiệm vụ chủ yếu từ nay đến năm 2015:
	
	
	
	

	-
	Xây dựng quy chế về các giải pháp nhằm sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn.
	Sở Công Thương
	Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan.
	UBND tỉnh
	hằng năm

	-
	Lập Quy hoạch phát triển điện lực huyện Lâm Bình đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.
	Sở Công Thương
	Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tài chính; UBND các huyện: Lâm Bình, Chiêm Hóa, Na Hang và các cơ quan liên quan.
	UBND tỉnh
	2012

	-
	Hoàn thành dự án Nhà máy thuỷ điện Chiêm Hóa.
	Công ty cổ phần thương mại quốc tế ITC
	Các sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan.
	Chủ đầu tư Quyết định theo quy hoạch của Bộ Công thương duyệt
	2013

	-
	Đầu tư xây dựng Trạm 220kV Tuyên Quang (lắp máy T1); Đấu nối trạm 220kV Tuyên Quang, 2 mạch x AC330.
	Tập đoàn điện lực Việt Nam
	Sở Công Thương, Công ty thủy điện Tuyên Quang, UBND huyện Na Hang.
	Tập đoàn điện lực Việt Nam
	2013

	-
	Hoàn thành dự án Nhà máy thuỷ điện Yên Sơn.
	Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh 
	Các sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; UBND huyện Yên Sơn và các cơ quan liên quan.
	Chủ đầu tư Quyết định theo quy hoạch của Bộ Công thương duyệt
	2014

	-
	Hoàn thành dự án Nhà máy thuỷ điện Hùng Lợi 1, Hùng Lợi 2.
	Công ty cổ phần thuỷ điện Hùng Lợi 
	Các sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; UBND huyện Yên Sơn và các cơ quan liên quan.
	Chủ đầu tư Quyết định theo quy hoạch của Bộ Công thương duyệt
	2015

	-
	Đầu tư xây dựng Trạm 220kV Thủy điện Yên Sơn.
	Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh 
	Sở Công Thương, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, UBND huyện Yên Sơn.
	Chủ đầu tư Quyết định theo quy hoạch của Bộ Công thương duyệt
	2015

	-
	Đầu tư xây dựng Trạm 115/38,5/23(11)kV – Xi măng Tân Quang (lắp máy 2).
	Công ty cổ phần xi măng Tân Quang
	Sở Công Thương, Tổng Công ty điện lực miền Bắc, UBND thành phố Tuyên Quang.
	Chủ đầu tư Quyết định theo quy hoạch của Bộ Công thương duyệt
	2015

	-
	Đầu tư xây dựng Trạm 115/38,5/23(11)kV - Giấy An Hòa (lắp máy 2), Nhánh rẽ 110kV Tuyên Quang - Giấy An Hòa tới 110kV KCN Long Bình An, 2 mạch x AC240.
	Công ty cổ phần giấy An Hòa
	Sở Công Thương, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, UBND thành phố Tuyên Quang.
	Chủ đầu tư Quyết định theo quy hoạch của Bộ Công thương duyệt
	2015

	-
	Đầu tư xây dựng Trạm 110/35/22kV KCN Long Bình An (lắp máy 1).
	Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh
	Sở Công Thương, Tổng Công ty điện lực miền Bắc, UBND thành phố Tuyên Quang.
	UBND tỉnh
	2015

	-
	Đầu tư xây dựng: Trạm 110/35/22kV Gò Trẩu (lắp máy 1), Trạm 110/35/10(22)kV Hàm Yên (lắp máy 1), Trạm 115/38,5/11kV Chiêm Hóa (lắp máy 2), Trạm 110/35/22(11)kV Sơn Nam (lắp máy 1), Trạm 110/35/22kV Na Hang.
	Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
	Sở Công Thương, Công ty Điện lực Tuyên Quang, UBND các huyện, thành phố.
	Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
	2015

	-
	Đầu tư xây dựng Trạm 110/10kV Thủy điện Chiêm Hóa, Nhánh rẽ 110kV Na Hang – Chiêm Hóa tới 110kV TĐ Chiêm Hóa, 2 mạch x AC240.
	Công ty cổ phần thương mại quốc tế ITC
	Sở Công Thương, Công ty Điện lực Tuyên Quang, UBND huyện Chiêm Hóa.
	Chủ đầu tư Quyết định theo quy hoạch của Bộ Công thương duyệt
	2015

	-
	Xây mới đường dây mạch kép 2xAC330 dài 13,5km đấu nối nhà máy thủy điện Yên Sơn với đường đây 220kV Na Hang - Tuyên Quang.
	Công ty cổ phần tập đoàn Xây dựng và du lịch Bình Minh
	Sở Công Thương, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, UBND huyện Yên Sơn.
	Chủ đầu tư Quyết định theo quy hoạch của Bộ Công thương duyệt
	2015

	-
	Xây dựng mới 1,1 km đường dây mạch kép dây 2xAC185 rẽ nhánh từ đường dây 110kV Tuyên Quang - Hàm Yên tới trạm 110kV Gò Trẩu, 2 mạch x AC185; Đường dây mạch 2 dây AC240 110kV từ trạm 110kV Tuyên Quang đến trạm 110kV Sơn Dương; Nhánh rẽ 110kV Tuyên Quang – Bắc Quang tới 110kV Hàm Yên, 2 mạch x AC185; Nhánh rẽ 220kV Na Hang tới Bắc Kạn, 2 mạch x AC240.
	Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
	Sở Công Thương, Công ty Điện lực Tuyên Quang, UBND các huyện, thành phố.
	Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
	2015

	-
	Xây dựng đường dây trung thế 35, 22, 10 kV; Đường dây hạ thế sau các trạm biến áp phân phối.
	Công ty điện lực Tuyên Quang
	Sở Công Thương; UBND các huyện, thành phố.
	Công ty điện lực Tuyên Quang
	2015

	-
	Cải tạo Trạm 110kV Tuyên Quang (thay máy 1), Trạm 110kV Sơn Dương (thay máy 1).
	Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
	Sở Công Thương, Công ty Điện lực Tuyên Quang, UBND thành phố Tuyên Quang, UBND huyện Sơn Dương
	Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
	2015

	-
	Cải tạo Trạm biến áp phân phối 35 (22)/0,4 kV; Đường dây trung thế 35, 22, 10 kV; Đường dây hạ thế sau các trạm biến áp phân phối.
	Công ty điện lực Tuyên Quang
	Sở Công Thương; UBND các huyện, thành phố.
	Công ty điện lực Tuyên Quang
	2015

	-
	Xây dựng và triển khai thực hiện đề án phát triển điện lưới quốc gia cho các thôn bản chưa có điện
	Sở Công thương
	UBND các huyện, thành phố.
	Chính phủ
	2015

	2.2.
	Kế hoạch từ năm 2016 – 2020:
	
	
	
	

	-
	Đầu tư xây dựng Trạm 220kV Tuyên Quang (lắp máy T2); Trạm 220kV Na Hang (lắp máy T2); Trạm 110/35/22 kV Na Hang (lắp máy T1); Trạm 110/35/22 kV Lâm Bình (lắp máy T1); Đường dây đầu nối từ trạm 110 kV Na Hang đến trạm 220 kV; Đường dây đấu nối từ trạm 220 kV Na Hang đến trạm 110 kV Lâm Bình.
	Tập đoàn điện lực Việt Nam
	Sở Công Thương, Công ty thủy điện Tuyên Quang, Công ty Điện lực Tuyên Quang, UBND các huyện, thành phố.
	Tập đoàn điện lực Việt Nam
	2020

	-
	Xây dựng các trạm biến áp phân phối: 35/0,4 kV, 35 (22)/0,4 kV, 22 (10)/0,4 kV; Đường dây trung thế 35, 22, 10 kV; Đường dây hạ thế sau các trạm biến áp phân phối.
	Công ty điện lực Tuyên Quang
	Sở Công Thương; UBND các huyện, thành phố
	Công ty điện lực Tuyên Quang
	2020

	-
	Nâng cấp, cải tạo Trạm 110 kV xi măng Tân Quang.
	Công ty cổ phần xi măng Tân Quang
	Tổng Công ty điện lực miền Bắc, Sở Công Thương; UBND thành phố Tuyên Quang. 
	Chủ đầu tư
	2020

	-
	Nâng cấp, cải tạo: Trạm 110 kV Gò Trẩu; Trạm 110 kV Hàm Yên.
	Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
	Sở Công Thương, Công ty Điện lực Tuyên Quang, UBND huyện Hàm Yên, UBND thành phố Tuyên Quang.
	Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
	2020

	-
	Nâng cấp, cải tạo Trạm 110 kV KCN Long Bình An.
	Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh
	Sở Công Thương, Tổng Công ty điện lực miền Bắc, UBND thành phố Tuyên Quang.
	UBND tỉnh
	2020

	-
	Nâng cấp, cải tạo: Trạm biến áp phân phối 35 (22)/0,4 kV; Đường dây trung thế 35, 22, 10 kV; Đường dây hạ thế sau các trạm biến áp phân phối.
	Công ty Điện lực Tuyên Quang
	Sở Công Thương; UBND các huyện, thành phố
	Công ty Điện lực Tuyên Quang
	2020

	3.
	Phát triển hạ tầng thủy lợi và ứng phó với biến đổi khí hậu
	
	
	
	

	*
	Nhiệm vụ chủ yếu từ nay đến năm 2015:
	
	
	
	

	-
	Điều chỉnh, bổ sung trình Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các Sở, ngành liên quan.
	UBND tỉnh
	2012

	-
	Điều chỉnh, bổ sung trình Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy sản giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các Sở, ngành liên quan.
	UBND tỉnh
	2012

	-
	Quy hoạch sử dụng đất lúa đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất lúa 5 năm (2011-2015) tỉnh Tuyên Quang.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các Sở, ngành liên quan.
	UBND tỉnh
	2013

	-
	Quy hoạch phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các Sở, ngành liên quan.
	UBND tỉnh
	2013

	-
	Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững các khu rừng đặc dụng đến năm 2020.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các Sở, ngành liên quan.
	UBND tỉnh
	2013

	-
	Điều chỉnh, bổ sung trình Quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2020.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các Sở, ngành liên quan.
	UBND tỉnh
	2013

	-
	Đầu tư xây dựng dự án cơ sở hạ tầng phát triển nuôi trồng thủy sản hồ Thủy điện Tuyên Quang; Công trình cải tạo, tu sửa trại cá giống Hàm Yên, huyện Hàm Yên.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các Sở, ngành liên quan.
	UBND tỉnh
	2013

	-
	Dự án đường giao thông nông thôn Đà Vị - Hồng Thái, Yên Hoa - Côn Lôn, huyện Na Hang và Dự án đường GTNT Bình Xa - Minh Hương, huyện Hàm Yên thuộc dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía bắc, tỉnh Tuyên Quang.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các Sở, ngành liên quan.
	UBND tỉnh
	2015

	-
	Dự án cấp nước sinh hoạt cho các xã Phía Nam huyện Sơn Dương thuộc dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía bắc, tỉnh Tuyên Quang.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các Sở, ngành liên quan.
	UBND tỉnh
	2015

	-
	Các công trình cấp nước sạch và VSMT nông thôn.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các Sở, ngành liên quan.
	UBND tỉnh
	2015

	-
	Các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, dự án di chuyển ổn định dân cư tập trung.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các Sở, ngành liên quan.
	UBND tỉnh
	2015

	-
	Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Lô khu vực xã Sầm Dương, huyện Sơn Dương.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các Sở, ngành liên quan.
	UBND tỉnh
	2015

	-
	Dự án ĐTXD kè bảo vệ chống sạt lở bờ hữu Sông Lô thuộc xã An Khang, TP Tuyên Quang.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các Sở, ngành liên quan.
	UBND tỉnh
	2015

	-
	Nâng cấp, cải tạo hệ thống trạm bơm dọc tuyến Sông Lô, Sông Gâm, thuộc các huyện Sơn Dương, Yên Sơn, Chiêm Hoá và thành phố Tuyên Quang.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các Sở, ngành liên quan.
	UBND tỉnh
	2015

	-
	Đầu tư sửa chữa, cải tạo nâng cấp công trình hồ Đèo Hoa, xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các Sở, ngành liên quan.
	UBND tỉnh
	2015

	-
	Kè chống sạt lở trung tâm hành chính huyện Lâm Bình
	UBND huyện Lâm Bình
	Các Sở, ngành liên quan.
	UBND tỉnh
	2015

	4.
	Phát triển hạ tầng đô thị
	
	
	
	

	4.1.
	Nhiệm vụ chủ yếu từ nay đến năm 2015:
	
	
	
	

	-
	Triển khai và phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai các bước lập Đề án xây dựng Chương trình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020.
	Sở Xây dựng
	UBND các huyện, thành phố và các Sở, ban ngành có liên quan.
	UBND tỉnh
	2012-2013

	-
	Triển khai và phối hợp với đơn vị tư vấn lập Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2011 - 2020.
	Sở Xây dựng
	UBND các huyện, thành phố và các Sở, ban ngành có liên quan.
	UBND tỉnh
	2012

	-
	Lập kế hoạch, đề cương chống thất thoát, thất thu nước sạch năm 2012 và giai đoạn 2012 - 20l5.
	Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Tuyên Quang
	Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan.
	UBND tỉnh
	2012

	-
	Kiểm tra và đôn đốc việc thi công hệ thống Cấp thoát nước và vệ sinh thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
	Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Tuyên Quang
	Sở Xây dựng, UBND huyện Chiêm Hóa.
	UBND tỉnh
	2013

	-
	Trình phê duyệt và triển khai thi công hệ thống Cấp thoát nước và vệ sinh thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.
	Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Tuyên Quang
	Sở Xây dựng, UBND huyện Na Hang.
	UBND tỉnh
	2013

	-
	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đồng thời tiến hành chỉnh trang đô thị, hoàn thiện hệ thống đường đô thị, cây xanh, hệ thống chiếu sáng...
	UBND các huyện, thành phố
	Sở Xây dựng, các cơ quan liên quan.
	UBND tỉnh
	2015

	-
	Thẩm định và trình quy hoạch xây dựng Nghĩa trang nhân dân trên địa bàn tỉnh.
	UBND các huyện, TP
	Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường các cơ quan liên quan.
	UBND tỉnh
	2015

	-
	Triển khai xây dựng quy hoạch và trình phê duyệt hệ thống thoát nước và xử lý nước thải ở thành phố Tuyên Quang và các huyện.
	UBND các huyện, thành phố
	Sở Xây dựng, các cơ quan liên quan.
	UBND tỉnh
	2015

	4.2.
	Kế hoạch từ năm 2016 - 2020:
	
	
	
	

	-
	Xây dựng đề án nâng cấp thị trấn Na Hang từ đô thị loại V lên đô thị loại IV.
	UBND huyện Na Hang
	Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành liên quan.
	UBND tỉnh
	2018

	-
	Xây dựng đề án nâng cấp thành phố Tuyên Quang trở thành đô thị loại II.
	UBND thành phố Tuyên Quang
	Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành liên quan.
	UBND tỉnh
	2020

	5.
	Phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp
	
	
	
	

	5.1.
	Nhiệm vụ chủ yếu từ nay đến năm 2015:
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.
	Sở Công Thương
	Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan.
	UBND tỉnh
	2012

	-
	Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
	Sở Công Thương
	Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan.
	UBND tỉnh
	2012

	-
	Đầu tư xây dựng hoàn thiện đường giao thông nội bộ Khu công nghiệp Long Bình An (giai đoạn 1).
	Ban quản lý các KCN tỉnh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành liên quan; UBND thành phố.
	UBND tỉnh
	2013

	-
	Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng trong Khu công nghiệp Long Bình An (giai đoạn 1).
	Ban quản lý các KCN tỉnh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành liên quan; UBND thành phố.
	UBND tỉnh
	2013

	-
	Giải phóng toàn bộ mặt bằng khu công nghiệp Long Bình An
	Ban quản lý các KCN tỉnh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành liên quan; UBND thành phố.
	UBND tỉnh
	2013-2014

	-
	Xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch Khu công nghiệp Long Bình An (giai đoạn 1).
	Ban quản lý các KCN tỉnh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành liên quan; UBND thành phố.
	UBND tỉnh
	2014

	-
	Huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống thu gom nước thải và nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Long Bình An.
	Ban quản lý các KCN tỉnh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành liên quan; UBND thành phố.
	UBND tỉnh
	2015

	-
	Lập danh mục dự án để mời gọi đầu tư vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp, ưu tiên các dự án đầu tư vào các lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản, cơ khí, luyện kim, điện tử - tin học, hoá chất, dệt may, da giày, chế biến nông lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng...
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Các Sở, ban, ngành liên quan.
	UBND tỉnh
	2015

	5.2.
	Kế hoạch từ năm 2016 - 2020:
	
	
	
	

	-
	Hệ thống đường giao thông nội bộ Khu công nghiệp Long Bình An (giai đoạn 2).
	Ban quản lý các KCN tỉnh
	Các sở ban ngành có liên quan; UBND thành phố.
	UBND tỉnh
	2016

	-
	Xâỵ dựng hệ thống thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống thông tin liên lạc Khu công nghiệp Long Bình An (giai đoạn 2).
	Ban quản lý các KCN tỉnh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành liên quan; UBND thành phố.
	UBND tỉnh
	2017

	-
	Tham mưu cho UBND tỉnh đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến đường ĐT86 nối từ Quốc lộ 2 vào cổng Khu công nghiệp Long Bình An.
	Ban quản lý các KCN tỉnh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành liên quan; UBND thành phố.
	UBND tỉnh
	2019

	-
	Tham mưu cho UBND tỉnh lập quy hoạch đầu tư xây dựng khu nhà ở cho công nhân Khu công nghiệp Long Bình An.
	Ban quản lý các KCN tỉnh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành liên quan; UBND thành phố.
	UBND tỉnh
	2013-2015

	6.
	Phát triển hạ tầng thương mại
	
	
	
	

	*
	Nhiệm vụ chủ yếu từ nay đến năm 2015:
	
	
	
	

	-
	Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2012 - 2020, định hướng đến năm 2025.
	
	Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan.
	UBND tỉnh
	2012

	-
	Xây dựng Đề án chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
	Sở Công Thương
	Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan.
	UBND tỉnh
	2013

	-
	Xây dựng Quy chế đấu thầu quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
	Sở Công Thương
	Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan.
	UBND tỉnh
	2013

	-
	Kế hoạch xây dựng hệ thống chợ tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013 - 2020.
	Sở Công Thương
	Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan.
	UBND tỉnh
	2013

	-
	Lập Quy hoạch và trình đầu tư Dự án xây dựng Trung tâm hội chợ, triển lãm của tỉnh
	Sở Công Thương
	Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan.
	UBND tỉnh
	2015

	7.
	Phát triển hạ tầng thông tin
	
	
	
	

	*
	Nhiệm vụ chủ yếu từ nay đến năm 2015:
	
	
	
	

	-
	Ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan, thực hiện gửi văn bản trao đổi giữa các cơ quan qua mạng máy tính.
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố.
	UBND tỉnh
	2012

	-
	Lập và trình Quy hoạch phát triển Viễn thông tỉnh đến năm 2020.
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.
	UBND tỉnh
	2013

	-
	Nâng cấp mạng LAN, bổ sung máy tính cho các cơ quan Nhà nước.
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.
	UBND tỉnh
	2013

	-
	Xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến.
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố.
	UBND tỉnh
	2013

	-
	Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh.
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.
	UBND tỉnh
	2013

	-
	Quy hoạch cán bộ Công nghệ thông tin
	Sở Nội vụ
	Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.
	UBND tỉnh
	2013

	-
	Xây dựng mạng diện rộng (WAN) của tỉnh và kết nối với Trung ương.
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Các cơ quan Đảng, nhà nước
	UBND tỉnh
	2014

	-
	Đưa Internet về nông thôn (tới các điểm Bưu điện Văn hóa xã).
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Công ty Viễn thông, Bưu điện tỉnh, UBND các xã.
	UBND tỉnh
	2014

	-
	Triển khai các ứng dụng CNTT chuyên biệt và cơ quan dữ liệu trong nội bộ cơ quan nhà nước.
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố.
	UBND tỉnh
	2015

	-
	Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và các doanh nghiệp
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.
	UBND tỉnh
	2015

	-
	Xây dựng Đề án Một cửa điện tử
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố.
	UBND tỉnh
	2015

	-
	Xây dựng Đề án về đào tạo nguồn nhân lực Công nghệ thông tin
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.
	UBND tỉnh
	2015

	8
	Phát triển hạ tầng giáo dục và đào tạo
	
	
	
	

	*
	Nhiệm vụ chủ yếu từ nay đến năm 2015:
	
	
	
	

	-
	Thành lập trường Đại học Tân Trào trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Tuyên Quang.
	Trường Cao đẳng Tuyên Quang
	Các Sở, ngành liên quan.
	UBND tỉnh trình Chính phủ
	2013

	-
	Đầu tư xây dựng phòng học, đầu tư mua sắm trang thiết bị thực hiện phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi.
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố.
	UBND tỉnh 
	2012-2013

	-
	Rà soát, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường học trên địa bàn tỉnh.
	UBND các huyện, TP
	Sở Tài nguyên và Môi trường.
	UBND tỉnh 
	2013

	-
	Tiếp tục đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị cho 05 trường PTDTNT-THCS, các trường PTDT bán trú.
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố.
	UBND tỉnh 
	2015

	-
	Thành lập trường Cao đẳng Y tế trên cơ sở nâng cấp trường Trung cấp Y tế.
	Trường Trung cấp Y tế TQ
	Các Sở, ngành liên quan.
	UBND tỉnh trình Bộ Giáo dục và Đào tạo
	2015

	-
	Thành lập trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật trên cơ sở nâng cấp từ trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật.
	Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật TQ
	Các Sở, ngành liên quan.
	UBND tỉnh trình Bộ Giáo dục và Đào tạo
	2015

	-
	Tiếp tục thực hiện kiên cố hóa trường, lớp và nhà công vụ cho giáo viên.
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố.
	UBND tỉnh 
	2015

	-
	Lập đề án nâng cấp Trường Quân sự tỉnh thành Trường Giáo dục quốc phòng và huấn luyện sỹ quan.
	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
	Các Sở, ngành liên quan
	UBND tỉnh 
	2015

	8.2.
	Kế hoạch từ năm 2016 – 2020:
	
	
	
	

	-
	Triển khai thực hiện các Đề án xây dựng Nhà hiệu bộ, Thư viện, Phòng học chức năng, phòng Y tế cho các trường.
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố.
	UBND tỉnh 
	2020

	9.
	Phát triển hạ tầng Khoa học và Công nghệ:
	
	
	
	

	*
	Nhiệm vụ chủ yếu từ nay đến năm 2015:
	
	
	
	

	-
	Đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật cho các tổ chức khoa học và công nghệ: Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ; Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng; Trung tâm Điều tra, Quy hoạch, Thiết kế NLN; Trung tâm thực nghiệm, thực hành và chuyển giao khoa học công nghệ...
	Sở Khoa học và Công nghệ


	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; các cơ quan chủ quản liên quan; các tổ chức khoa học và công nghệ.
	UBND tỉnh 
	Hàng năm

	-
	Xây dựng nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Tuyên Quang.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các cơ quan, đơn vị liên quan.
	UBND tỉnh 
	Hàng năm

	-
	Đề xuất, triển khai thực hiện các dự án ứng dụng, chuyển giao KH&CN phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các Sở, ban, ngành, cơ quan liên quan.
	UBND tỉnh 
	Hàng năm

	-
	Xây dựng và ban hành danh mục ngành nghề, lĩnh vực hỗ trợ thu hút cán bộ khoa học-công nghệ về tỉnh công tác, hỗ trợ cán bộ đi đào tạo nâng cao trình độ.
	Sở Nội vụ
	Các cơ quan, đơn vị liên quan.
	UBND tỉnh 
	Hàng năm

	-
	Xây dựng và ban hành chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở Tài chính; Sở Công Thương; các cơ quan, đơn vị liên quan.
	UBND tỉnh
	2012

	-
	Xây dựng và ban hành quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp, doanh nhân đầu tư nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các cơ quan, đơn vị liên quan.
	UBND tỉnh
	2013

	-
	Thành lập Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang.
	Sở Nội vụ
	Sở Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn  vị liên quan.
	UBND tỉnh
	2012

	-
	Thành lập Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở Nội vụ; các cơ quan liên quan.
	UBND tỉnh
	2012

	-
	Thành lập Qũy phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Tuyên Quang.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các cơ quan liên quan.
	UBND tỉnh
	2012

	-
	Thành lập Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Tuyên Quang.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các cơ quan, đơn  vị liên quan.
	UBND tỉnh
	2015

	10.
	Phát triển hạ tầng Y tế
	
	
	
	

	10.1.
	Nhiệm vụ chủ yếu từ nay đến năm 2015:
	
	
	
	

	-
	Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Đề án đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế tuyến huyện.
	Sở Y tế
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện.
	UBND tỉnh
	2012-2013

	-
	Lập Quy hoạch phát triển sự nghiệp y tế giai đoạn 2011 - 2020.
	Sở Y tế
	Các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố.
	UBND tỉnh
	2012

	-
	Đề án nâng cao năng lực hoạt động Trạm y tế xã/phường.
	Sở Y tế
	Sở Tư pháp, các ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc.
	UBND tỉnh
	2015

	-
	Tiếp tục hoàn thành xây dựng nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi; các bệnh viện tuyến huyện: Bệnh viện đa khoa các huyện Na Hang, Sơn Dương, Chiêm Hóa, Bệnh viện ATK (Yên Sơn) vốn Trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2011-2015.
	Sở Y tế
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường.
	UBND tỉnh
	2015

	-
	Xây dựng Bệnh viện đa khoa huyện Lâm Bình, Bệnh viện đa khoa huyện Yên Sơn nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn đến 2015. 
	Sở Y tế
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường.
	UBND tỉnh
	2013-2014

	-
	Tổ chức triển khai thực hiện Đề án Cụm Trung tâm Y tế dự phòng tuyến tỉnh; hoàn thiện xây dựng phòng xét nghiệm của Trung tâm y tế dự phòng tỉnh đạt tiêu chuẩn An toàn sinh học cấp II.
	Sở Y tế
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường.
	UBND tỉnh
	2013-2015

	-
	Thành lập và đưa vào hoạt động Bệnh viện Phụ sản Tuyên Quang.
	Sở Y tế
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường.
	UBND tỉnh
	2015

	10.2.
	Kế hoạch từ năm 2016 – 2020:
	
	
	
	

	-
	Đầu tư xây dựng nâng cấp các Bệnh viện đa khoa tuyến huyện: Bệnh viện đa khoa huyện Hàm Yên, Bệnh viện đa khoa khu vực Kim Xuyên vốn Trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2016-2020.
	Sở Y tế
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường.
	UBND tỉnh
	2020

	-
	Thành lập và đưa vào hoạt động bệnh viện thành phố Tuyên Quang.
	Sở Y tế
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố và các cơ quan liên quan.
	UBND tỉnh
	2020

	11.
	Phát triển hạ tầng văn hóa, thể thao và du lịch
	
	
	
	

	*
	Nhiệm vụ chủ yếu từ nay đến năm 2015:
	
	
	
	

	-
	Chuẩn bị các điều kiện thành lập Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh.
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; UBND các huyện, thành phố.
	UBND tỉnh
	2012

	-
	Trình phê duyệt Quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015, định hướng phát triển đến năm 2020; Quy hoạch tổng thể phát triển sự nghiệp thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015, định hướng phát triển đến năm 2020; Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015, định hướng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; UBND các huyện, thành phố.
	UBND tỉnh
	2012

	-
	Lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể hát Then dân tộc Tày tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh Việt Bắc đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của thế giới. Trước mắt, tập trung lập hồ sơ di sản văn hóa hát Then, Lễ hội Lồng Tông dân tộc Tày trên địa bàn tỉnh, chủ yếu là các huyện Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình... đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố.
	UBND tỉnh
	2012

	-
	Trình phê duyệt để đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa và Triển lãm tỉnh.
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố.
	UBND tỉnh
	2013

	-
	Lập Dự án bảo vệ, phục hồi, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2012-2015.
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố.
	UBND tỉnh
	2012-2013

	-
	Hoàn thành kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn toàn tỉnh để ban hành danh mục
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố.
	UBND tỉnh
	2013

	-
	Hoàn thành xây dựng Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Tượng đài "Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang".
	Sở Xây dựng
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ngành liên quan; UBND thành phố Tuyên Quang.
	UBND tỉnh
	2015

	-
	Trình quy hoạch đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa huyện Lâm Bình, Yên Sơn, Na Hang và thành phố Tuyên Quang; đầu tư xây mới và nâng cấp, sửa chữa để hoàn thiện hệ thống Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã, thôn, bản theo quy định mẫu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố.
	UBND tỉnh
	2015

	-
	Quy hoạch, giải phóng mặt bằng 6 sân vận động cấp huyện, xây dựng 3 nhà tập luyện và thi đấu huyện, thành phố; chuẩn bị đầu tư xây dựng khu liên hợp thể thao.
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố.
	UBND tỉnh
	2015

	-
	Xúc tiến các bước đầu tư xây dựng Khu đón tiếp; Khu tưởng niệm Bác Hồ tại Khu du lịch lịch sử, văn hoá và sinh thái quốc gia Tân Trào
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố.
	UBND tỉnh
	2015

	-
	Lập dự án, chương trình... thu hút đầu tư phát triển du lịch lịch sử văn hóa, khu du lịch sinh thái, khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch tại các khu, điểm du lịch: Khu du lịch lịch sử văn hóa và sinh thái Tân Trào (di tích quốc gia đặc biệt); Khu du lịch sinh thái Na Hang; Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm.
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố.
	UBND tỉnh
	2015
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